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CHỦ ĐỀ : LIÊN XÔ VÀ CÁC  NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CTTG2 

Câu 1. Nêu những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng  CNXH 
từ 1950 đến  những năm 1970 của thế kỷ XX. Ý nghĩa của những thành tựu mà 
Liên Xô đạt được.  
 
Những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng  CNXH từ 1950 đến  
những năm 1970 của thế kỷ XX. 
* Kinh tế: 
- Sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm tăng 9,6%.  
- Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới sau Mĩ, chiếm khoảng 
20% sản lượng công nghiệp của toàn thế giới. 
* Khoa học-kĩ thuật: 
- Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo, mở đầu kỉ 
nguyên chinh phục vũ trụ của loài người. 
- Năm 1961, Liên Xô phóng con tàu "Phương Đông" đưa nhà du hành vũ trụ Gagarin 
lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất. 
* Đối ngoại: 
- Thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình và tích cực ủng hộ phong trào cách mạng thế 
giới. 
- Là thành trì của hòa bình và là chỗ dựa của cách mạng TG. 
* Ý nghĩa: 
- Uy tín chính trị và địa vị quốc tế của Liên Xô được đề cao 
Liên Xô trở thành trụ cột của các nước XHCN, là thành trì của hòa bình, là chỗ dựa của 
phong trào  CM TG. 
 

CHỦ ĐỀ. CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LA TINH TỪ 1945 ĐẾN NAY. 
Câu 2. Vì vậy có thể nói thế kỷ XXI là thế kỷ của Châu Á 
Vì: TKXXI, các nước ở Châu Á đã hoàn toàn độc lập và bước vào kỷ nguyên xây dựng 
đất nước. 
 - Châu Á bắt đầu xuất hiện những con rồng kinh tế như Nhật Bản, Xingapore, Hàn 
Quốc…  
-Và điển hình là Trung Quốc rộng lớn, nhiều tài nguyên, dân số đông và hiện nay là 1 
cường quốc đứng thứ 2 Thế giới sau Mĩ. 
 

Chủ đề. Quan hệ quốc tế từ 1945 đến nay 
Câu 3. 

  
 
Quan sát  cho biết đây là hình gì. Việt Nam 
gia nhập Liên Hợp Quốc khi nào. Các tổ 
chức của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. 
Những việc làm của Liên Hợp Quốc giúp đỡ 
nhân dân ta mà em biết?  
 
-Hình Cuộc họp tại hội đồng bảo an Liên Hợp 
Quốc 



-Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc 9/1977, là thành viên 149 của Liên Hợp Quốc. 
*Các tổ chức của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam mà em biết 
-Tổ chức lương thực PAO 
-Quỹ nhi đồng Quốc tế UNICEF 
-Tổ chức văn hóa, giáo dục và khoa học  UNESCO 
-Tổ chức y tế thế giới WHO 
*Những việc làm của Liên Hợp Quốc giúp đỡ nhân dân ta mà em biết: 
Học sinh tự tìm hiểu 
 

Chủ đề. Mĩ , Nhật Bản, Tây Âu từ 1945 đến nay 
Câu 4. Từ sau CTTG2, tình hình nước Mĩ như thế nào? Nguyên nhân nào dẫn đến 
sự phát triển của nền kinh tế Mĩ sau CTTG2?  
 
*Tình hình chung: 
-Trong CTTG2, Mĩ không bị thiệt hại mà thu được nhiều lợi nhất, vì Mĩ được  Đại Tây 
Dương và Thái Bình Dương che chở. 
-Do đó, đất nước không bị chiến tranh tàn phá, lại được yên ổn sản xuất. 
-Hơn nữa trong thời gian chiến tranh, Mĩ còn thu được món lợi khổng lồ do buôn bán 
vũ khí. 
-Từ sau CTTG2,  Mĩ trở thành nước giàu mạnh nhất trong thế giới tư bản. 
* Nguyên nhân của sự phát triển kinh tế Mĩ: 
-Đất nước không bị chiến tranh tàn phá, tài nguyên phong phú, nhân công dồi dào. 
-Dựa vào thành tựu khoa học-kĩ thuật.. 
-Có nền sản xuất vũ khí phát triển cao ( thu 114 tỉ USD trong chiến tranh) 
-Trình độ tập trung sản xuất và tư bản cao 
 

Chủ đề. Các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ 1945 đến nay. 
Câu 5. 
   

 
 
Quan sát hình cho biết đây là đâu?  Tổ chức ASEAN được thành lập vào thời 
gian nào, tại đâu ? Tổ chức ASEAN hiện có bao nhiêu thành viên, cho biết tên và 
thời gian gia nhập  vào tổ chức này của các thành viên?  
 
-Đây là hình trụ sở ASEAN tại thủ đô Giacacta (Inđônêxia) 
-Tổ chức ASEAN thành lập 8/8/1967, tại Băng Cốc (Thái Lan). 



-Tổ chức ASEAN hiện có 10 thành viên. 
-Tên và thời gian gia nhập vào tổ chức ASEAN của các thành viên: 
(Học sinh tự tìm hiểu) 
 
Câu 6. Nguyên nhân giúp kinh tế Nhật phát triển “thần kì”? Phân tích 1 nguyên 
nhân cơ bản có tính chất nội tại của sự phát triển đó?  
 
 Những nguyên nhân của sự phát triển kinh tế Nhật Bản: 
- Truyền thống văn hoá, giáo dục lâu đời của người Nhật - sẵn sàng tiếp thu những giá 
trị tiến bộ của thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc. 
-  Hệ thống tổ chức quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp, công ti Nhật Bản. 
-  Vai trò quan trọng của Nhà nước trong việc đề ra các chiến lược phát triển, nắm bắt 
đúng thời cơ và sự điều tiết cần thiết để đưa nền kinh tế liên tục tăng trưởng. 
-  Con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù lao động, đề cao 
kỉ luật và coi trọng tiết kiệm. 
 
Phân tích 1 nguyên nhân cơ bản có tính chất nội tại của sự phát triển đó 
 Học sinh tự phân tích. 
 


